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BÁO CÁO

TỔNG HỢP NHU CẦU VÀ DỰ KIẾN ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021



Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH13 ngày 13/6/2019; thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2021-2025. Để việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của tỉnh Điện Biên đảm bảo theo quy trình lập Kế hoạch đầu tư công cũng như bám sát tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, khắc phục được những hạn chế tồn tại trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nhất là vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/8/2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 để chỉ đạo các Sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện;

Đến thời điểm hiện tại Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn dẫn đến việc triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn gặp rất nhiều khó khăn và phát sinh nhiều vướng mắc trong việc tổng hợp, xác định nhu cầu đầu tư, danh mục, thứ tự ưu tiên đầu tư. Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên được xây dựng, tổng hợp trên cơ sở đề xuất nhu cầu của các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành, đơn vị;
UBND tỉnh Điện Biên Báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Điện Biên như sau:

I. Định hướng lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025


1. Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh; các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, lĩnh vực được phê duyệt.

2. Phù hợp với kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025
, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác.

3. Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 do cấp có thẩm quyền quyết định
.    

4. Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên sau:

- Bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đầu tư công; 

- Bố trí đủ vốn để hoàn trả vốn ứng trước, vốn vay nhưng chưa có nguồn để hoàn trả trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước (nếu còn); 

- Bố trí vốn cho dự án đã hoàn thành, quyết toán và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; 

- Dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 51 của Luật Đầu tư công, tập trung bố trí cho các chương trình, dự án quan trọng, trọng điểm của tỉnh có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án.

II. Tổng hợp nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021


Dự báo khả năng nguồn vốn cân đối NSĐP và Chương trình MTQG (Chương trình Nông thôn mới, Chương trình Giảm nghèo bền vững) sẽ được Chính phủ bố trí tăng khoảng 15 - 20% so với kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, với tổng kinh phí khoảng 7.863,1 tỷ đồng; nguồn vốn Chương trình mục tiêu, vốn TPCP, vốn ODA chưa có cơ sở để xem xét tính toán, tạm thời giữ nguyên theo nhu cầu đề xuất của các ngành, địa phương. Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 31.132,4 tỷ đồng, trong đó dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 là 4.501,9 tỷ đồng, cụ thể như sau:
1. Vốn cân đối ngân sách địa phương

- Dự kiến kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 là 3.870,9 tỷ đồng, trong đó: Vốn bố trí cho các dự án là 3.383,8 tỷ đồng (bao gồm: bố trí cho các dự án chuyển tiếp 1.100,6 tỷ đồng, các dự án khởi công mới 2.283,2 tỷ đồng); trả nợ vay, lãi vay (tạm tính) là 100 tỷ đồng; dự phòng (10%) là 387,1 tỷ đồng.

- Dự kiến kế hoạch vốn năm 2021 là 912,85 tỷ đồng.

2. Vốn hỗ trợ các chương trình mục tiêu từ ngân sách trung ương

- Dự kiến kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 là 11.664 tỷ đồng.

- Dự kiến kế hoạch vốn năm 2021 là 993,7 tỷ đồng.

3. Vốn nước ngoài (Vốn ODA)

- Dự kiến kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 là 3.622,16 tỷ đồng.

- Dự kiến kế hoạch vốn năm 2021 là 724,4 tỷ đồng.

4. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

4.1. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:

- Dự kiến kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 là 1.446,6 tỷ đồng.

- Dự kiến kế hoạch vốn năm 2021 là 289,3 tỷ đồng.

4.2. Chương trình MTQG giảm nghèo nhanh bền vững:
a) Chương trình 30a: 

- Dự kiến kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 là 1.319,9 tỷ đồng.

- Dự kiến kế hoạch vốn năm 2021 là 301,16 tỷ đồng.


b) Chương trình 275:

- Dự kiến kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 là 422,56 tỷ đồng.

- Dự kiến kế hoạch vốn năm 2021 là 54,1 tỷ đồng.

c) Chương trình 135:

- Dự kiến kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 là 803,1 tỷ đồng. 

- Dự kiến kế hoạch vốn năm 2021 là 160,6 tỷ đồng.

5. Vốn Trái phiếu Chính phủ

- Dự kiến kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 là 7.983 tỷ đồng.

- Dự kiến kế hoạch vốn năm 2021 là 1.066,7 tỷ đồng.

(chi tiết như phụ biểu kèm theo)

Ghi chú: Hiện tại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND tỉnh tổng hợp nhu cầu và dự kiến kế hoạch tại báo cáo là 31.132,4 tỷ đồng để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, dự báo trong thời kỳ ổn định ngân sách, khả năng cân đối vốn của giai đoạn 2021 - 2025 được Chính phủ bố trí bổ sung tăng cho các địa phương khoảng 15% - 20% và có thể đáp ứng được khoảng 13.500 tỷ đồng. Sau khi nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội thông qua; UBND tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện trình HĐND tỉnh ban hành   Quyết nghị kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021, để triển khai thực hiện. 

Trên đây là nội dung Báo cáo tổng hợp nhu cầu và dự kiến đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021. UBND tỉnh Điện Biên kính trình HĐND tỉnh Điện Biên xem xét, thông qua./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Tỉnh ủy (B/c);

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TH.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
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        Mùa A Sơn


� Kế hoạch tài chính  hiện tại đã xây dựng cho giai đoạn  2020-2022.


� Nguyên tắc định hướng hiện tại đang xây dựng theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 20/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh.
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